
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 23 tháng 02 năm 2022

Mẫu số: 01GTKT0/002
Ký hiệu: VP/19E

Số: 0003912

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MARFIVE
Mã số thuế: 0 3 1 4 3 6 6 9 7 5

Tên cửa hàng: 560-PVC - HD XUAT TRA NCC

Điện thoại: (028) 3622 8198 Fax: (028) 3622 8196 
Số tham chiếu nội bộ: MMS-010303-23022022-PH-R-1496402

Họ tên người mua hàng :  
Tên đơn vị : CONG TY TNHH TM VA DV NGOC THOM 
Mã số thuế : 0309391503 
Địa chỉ : 12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, P.Hiep Binh Chanh, thanh pho Thu Duc, TP.HCM 

Hình thức thanh toán : TM/CK/CT Email người mua hàng: ketoanngocthom2@gmail.com

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền sau
thuế GTGT

1 2 3 4 5 6=(4)x(5) 7 8=(6)x(7) 9=(6)+(8)

1 3531353 - C-HQTetBinhAn(ga-chan gio)800g EA 2 186.642 373.284,00 8% 29.862,72 403.146,72

2 3531354 - C-HQSVga-cgio-glua-gtai)1.55kg EA 3 305.146 915.438,00 8% 73.235,04 988.673,04

3 3454157 - Moc nam huong Thu Hang 250g EA 5 46.000 230.000,00 8% 18.400,00 248.400,00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CỘNG 1.518.722,00 121.498,00 1.640.220,00

TỔNG HỢP THÀNH TIỀN THUẾ SUẤT
GTGT

TIỀN THUẾ
GTGT

GIÁ TRỊ THANH
TOÁN

Tổng tiền không chịu thuế GTGT \ -

Tổng tiền chịu thuế suất 0% 0%

Tổng tiền chịu thuế suất 5% 5%

Tổng tiền chịu thuế suất 10% - 2% = 8% 1.518.722,00 8% 121.497,76 1.640.219,76

Tổng cộng tiền thanh toán 1.518.722,00 121.498,00 1.640.220,00

Số tiền viết bằng chữ: Mot trieu sau tram bon muoi nghin hai tram hai muoi dong chan

Mã nhận hóa đơn: F4SBTRZ2Y tra cứu tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/

Signature Valid 
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MARFIVE
Ký ngày: 23/02/2022

#
https://saigoncoop.einvoice.com.vn/

